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Tiết.....: Văn bản 3
Bài ca chúc Tết thanh niên
Phan Bội Châu
 I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
a. Năng lực đặc thù
HS hiểu được tâm trạng của chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu thể hiện ở tiếng nói tha thiết với vận mệnh quốc gia, ở sự kì vọng đối với thế hệ trẻ. Đó cũng là tiếng nói xuất phát từ lương tri, thể hiện trách nhiệm của một con người suốt đời đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp.
 b. Năng lực chung
[bookmark: _Hlk80890183]- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin
  2. Về phẩm chất: 
Có tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước và nhân loại; sẵn sàng lên tiếng trước những vấn đề quan trọng, gay cấn.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
 1. Thiết bị dạy học
- Kế hoạch bài dạy
- SGK, SGV
- Máy chiếu, máy tính
 2. Học liệu: Phiếu học tập
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh kết nối vào nội dung bài học 
b. Nội dung: GV chọn cách gợi dẫn phù hợp
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
GV chiếu hình ảnh Phan Bội Châu, sông Hương, núi Ngự - nơi Phan Bội Châu bị an trí trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời và được gọi với biệt danh “Ông Già Bến Ngự”  dẫn dắt vào bài
 GV dẫn dắt vào bài học: Trong kí ức của nhiều thế hệ người Việt Nam, Phan Bội Châu là một nhà yêu nước nồng cháy, thiết tha, một nhân vật lịch sử kiệt xuất, tiêu biểu cho ptrào đấu tranh giành độc lập của dân tộc mấy chục năm đầu thế kỉ XX. Ông còn là tác giả của những câu thơ dậy sóng. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài thơ Bài ca chúc Tết thanh niên của Phan Bội Châu nhé!
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Phần I. Đọc- Tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Đọc văn bản và nắm được một số thông tin chính về tác giả, tác phẩm
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv hướng dẫn học sinh đọc văn bản và giải thích từ ngữ khó 
- GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 
+ Em hãy trình bày những nét khái quát nhất về tác giả
GV cho HS xem video về Phan Bội Châu Ông già bến Ngự
https://www.youtube.com/watch?v=bjAorhrD2ec
+ Trình bày xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác và thể loại của văn bản.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
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	I. Tìm hiểu chung
1. Đọc, chú thích
a. Đọc
- Đọc to, rõ ràng, diễn cảm
- Giọng đọc tha thiết, trầm lắng, có lúc sôi nổi, hùng hồn
b. Chú thích
- Án: bàn cao có mặt bàn hẹp.
- Hai mươi năm lẻ: số năm Phan Bội Châu bôn ba hoạt động ở nước ngoài.
- Đầu xanh: tóc xanh (chỉ thanh thiếu niên, người trẻ tuổi): trong thời gian bị giam lỏng ở Huế, mặc dù sống kham khổ, thiếu thốn, Phan Bội Châu vẫn nuôi dạy con của một số đồng chí đã hi sinh.
- Cựu giang sơn: non nước cũ; các chí sĩ cách mạng đầu thế kỉ XX thường dùng cụm từ này để chỉ đất nước khi còn có chủ quyền, đối lập với tình trạng đất nước bị thực dân Pháp đô hộ.
- Ghe phen: có lúc
- Chư quân: các người
- Nhật nhật tân, hựu nhật tân: Theo sách Đại học (một trong những cuốn sách kinh điển của Trung Quốc thời xưa), bài minh đề ở thùng tắm của vua Thành Thang có câu: Cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân, nghĩa là “ngày một mới, ngày một mới, lại ngày một mới”
2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả
Phan Bội Châu (1867-1940)
- Quê: Nghệ An
- Là một nhà cách mạng lớn – người luôn sục sôi tinh thần yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc. 
- Ông kết giao với nhiều nhà cách mạng, từng bôn ba nhiều năm ở nước ngoài, thành lập các tổ chức yêu nước, chống thực dân Pháp. 
- Di sản của Phan Bội Châu rất phong phú, với nhiều thể loại, nội dung chính là kêu gọi tinh thần yêu nước, giải phóng dân tộc.
- Một số tác phẩm chính: Hải ngoại huyết thư (1906), Ngục trung thư (1914), Trùng Quang tâm sử (khoảng 1905 – 1914),…
b. Tác phẩm
- Xuất xứ: “Phan Bội Châu – Tác phẩm chọn lọc, Trần Hải Yến giới thiệu và tuyển chọn, NXB Giáo dục Việt nam, 2009, tr 64-65
- Hoàn cảnh sáng tác: nằm trong lời đáp từ của Phan Bội Châu khi học sinh Trường Quốc học và Trường dòng ở Huế tổ chức chúc thọ ông, ngày 29 tháng 01 năm 1927
- Thể loại: Thể hát nói


Phần II. Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: Nắm được 
- Bố cục và mạch cảm xúc của bài thơ
- Tâm trạng, nỗi niềm của tác giả
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi, hoàn thành phiếu học tập
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Nêu bố cục của bài thơ. Mạch cảm xúc của bài thơ được thể hiện như thế nào qua bố cục?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS lắng nghe, suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá.
	II. Khám phá văn bản
1. Bố cục và mạch cảm xúc của bài thơ
- Đoạn một (từ đầu đến Tháng ngày khuây khỏa lũ đầu xanh): nỗi niềm của nhà cách mạng về “hai mươi năm lẻ” đã qua cũng như tình cảnh trong hiện tại.
 Cảm xúc trầm lắng
- Đoạn hai (còn lại): lời nhắn nhủ thiết tha và sự kì vọng lớn lao của nhà cách mạng đối với lớp người trẻ tuổi.
 Cảm xúc nồng nàn, sôi nổi, tha thiết
 Bố cục gắn chặt với mạch cảm xúc của bài thơ. 


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức hoạt động GIẢI MÃ NỖI NIỀM THI NHÂN: Phân tích tâm trạng của tác giả thể hiện trong bài thơ. Nhận xét về đặc điểm lời thơ biểu đạt tâm trạng đó.
- Nhóm 1: Phân tích phần 1
- Nhóm 2: Phân tích phần 2
(Gợi ý: nhận xét các từ ngữ, hình ảnh, âm điệu, biện pháp tu từ, ngắt nhịp, … từ đó nhận xét cảm xúc, tâm trạng của tác giả)
GV tổ chức hoạt động Góc nhìn thế kỉ 21: Đặt trong bối cảnh cuộc sống hôm nay, lời kêu gọi tuổi trẻ thể hiện trong bài thơ có ý nghĩa như thế nào?
Hiện nay đất nước đã hòa bình, độc lập, thống nhất, không giống bối cảnh xã hội khi Phan Bội Châu viết bài thơ. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là xây dựng đất nước hùng cường và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tuổi trẻ chính là lực lượng nòng cốt, quyết định sự thành bại của sự nghiệp thiêng liêng ấy. Xét như vậy, lời kêu gọi của nhà cách mạng Phan Bội Châu ở bài thơ này vẫn có ý nghĩa thúc giục, động viên những người trẻ tuổi tham gia vào sự nghiệp chung của đất nước.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS chia nhóm thảo luận, lắng nghe và trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá.
	2. Tâm trạng, nỗi niềm của tác giả
Dậy! Dậy! Dậy!
Bên án một tiếng gà vừa gáy,
Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng.
Xuân ơi xuân, xuân có biết cho chăng?
Thẹn cùng sông, buồn cùng núi, tủi cùng trăng.
Hai mươi năm lẻ đã từng chua với xót.
Trời đất may còn thân sống sót;
Tháng ngày khuây khỏa lũ đầu xanh.
- Âm điệu trầm lắng
- Câu hỏi tu từ như độc thoại nội tâm
- Từ ngữ thể hiện trực tiếp nỗi lòng
- Nhịp điệu chậm, đều
 Gợi tình cảnh riêng của tác giả
 Cảm giác cô độc, chỉ biết tâm sự cùng thiên nhiên (xuân, sông, núi, trăng, trời, đất)
Thưa các cô, các chị, lại các anh:
Đời đã mới, người càng nên đổi mới.
Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội,
Xúm vai vào xốc vác cựu giang sơn.
Đi cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan.
Dây thành bại quyết ghe phen liên hiệp lại,
Ai hữu chí từ nay xin gắng gỏi:
Xếp bút nghiên mà tu dưỡng lấy tinh thần.
Đừng ham chơi, đừng ham mặc, đừng ham ăn,
Dựng gan óc lên đánh tan sắt lửa,
Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ,
Mới thế này là mới hỡi chư quân
Chữ rằng: nhật nhật tân, hựu nhật tân…
- Âm điệu sôi nổi, mạnh mẽ, giục giã 
- Cụm động từ có ngữ khí mạnh
- Lời thơ mang sắc thái cả lời hịch, có sức lay động mạnh mẽ nhận thức, tình cảm của người đọc, người nghe
 Tâm trạng từ buồn sang vui, từ xót xa sang phấn chấn, từ cô độc sang ấm áp, rộn ràng.
 Bài thơ thể hiện niềm tin và kì vọng rằng, thế hệ trẻ - những người vốn có sức mạnh và nhiệt huyết – sẽ xếp bỏ những ham muốn riêng tư bé mọn, sẵn sàng ghé vai gánh vác nhiệm vụ lớn lao là đưa non sông thoát khỏi vòng nô lệ

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Lời thơ mạnh mẽ, phấn chấn, có sức lay động nhận thức, tình cảm của người đọc, người nghe.
- Giọng thơ chân thành, trầm lắng, sử dụng nhiều từ ngữ trực tiếp miêu tả thân phận và nỗi niềm; câu hỏi tu từ như lời độc thoại nội tâm;...
 2. Nội dung
Bài thơ thể hiện niềm tin và kì vọng lớn của tác giả đối với thế hệ trẻ - những người vốn có sức mạnh và nhiệt huyết. Nhà thơ mong mỏi thế hệ trẻ từ bỏ lối sống tầm thường, sẵn sàng ghé vai gánh vác nhiệm vụ lớn lao là đưa non sông thoát khỏi vòng nô lệ.



Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức trò chơi BẮT BƯỚM
1. Bài thơ “Bài ca chúc Tết thanh niên” được viết vào dịp nào?
A. Tết Nguyên đán 
B. Tết Trung thu 
C. Tết Đoan ngọ 
D. Tết Hàn thực 
2. Phan Bội Châu nổi tiếng với tác phẩm nào khác ngoài “Bài ca chúc Tết thanh niên”?
A. “Hịch tướng sĩ” 
B. “Bình Ngô đại cáo” 
C. “Lục Vân Tiên” 
D. “Ngục trung thư” 
3. Chủ đề chính của bài thơ “Bài ca chúc Tết thanh niên” là gì?
A. Tình yêu quê hương 
B. Lòng yêu nước và tinh thần dân tộc 
C. Tình cảm gia đình 
D. Tình yêu thiên nhiên 
4. Đâu là cách hiểu đúng về cụm từ “hai mươi năm lẻ”?
A. Số năm Phan Bội Châu bôn ba hoạt động ở nước ngoài. 
B. Số năm Phan Bội Châu đánh giặc cứu nước
C. Số năm Phan Bội Châu nuôi dạy các chiến sĩ
C. Số năm Phan Bội Châu nuôi dạy các chiến sĩ
5. Bài thơ “Bài ca chúc Tết thanh niên” nhằm gửi gắm điều gì đến thế hệ trẻ?
A. Sống lạc quan và yêu đời 
B. Trân trọng gia đình và bạn bè 
C. Nêu cao tinh thần dân tộc và đấu tranh cho độc lập 
D. Yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường 
6. Phan Bội Châu là nhà thơ thuộc thời kỳ nào?
A. Thời kỳ Bắc thuộc 
B. Thời kỳ đổi mới 
C. Thời kỳ hiện đại 
D. Thời kỳ Pháp thuộc 
7. Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm: Bố cục bài thơ chia làm (1)… phần, gắn chặt với mạch cảm xúc của bài thơ. Đoạn đầu bài thơ thể hiện cảm xúc (2)……., nhưng sang đoạn thứ hai, cảm xúc trở nên (3)……
A. (1): 3, (2): trầm lắng, (3) nồng nàn, sôi nổi, tha thiết
B. (1): 2, (2): trầm lắng, (3) nồng nàn, sôi nổi, tha thiết
C. (1): 2, (2): nồng nàn, sôi nổi, tha thiết, (3) trầm lắng
D. (1): 3, (2): nồng nàn, sôi nổi, tha thiết, (3) trầm lắng
8. Em hãy đọc một số câu thơ gợi bối cảnh của đất nước khi tác giả viết bài thơ này?
- “Xúm vai vào xốc vác cựu giang sơn”
- “Dựng gan óc lên đánh tan sắt lửa,
Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ”
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức Cuộc thi: “Chúng tôi là thanh niên thế hệ mới”
- Chia lớp thành 4 nhóm
- Yêu cầu: Thi thiết kế poster hoặc video truyền cảm hứng với chủ đề “Tuổi trẻ và tương lai đất nước”.
Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
